
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH  

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1.  Thủ tục cấp giấy 

xác nhận thông báo 

cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, phường 

Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung 

tâm hành 

chính tỉnh, 

đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương. 

- Cơ sở 3: số 

4 Nguyễn Tất 

Không quy 

định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng 

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch. 

.- Quyết định số 2069/QĐ-BVHTTDL 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ trong 

một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền. 

2.  Thủ tục sửa đổi, bổ 

sung giấy xác nhận 

thông báo cung cấp 

dịch vụ mạng xã hội 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

3.  Thủ tục cấp lại Giấy 

xác nhận thông báo 

cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 



24 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

4.  Cấp đăng ký thu tín 

hiệu truyền hình 

nước ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh 

12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Thành, 

phường Bà 

Rịa 

Không quy 

định 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phát thanh, truyền hình; 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 

01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp và sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 

các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề 

nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng 

nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ 

theo quy định tại Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP; 

- Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT 

ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng 

ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy 

5.  Sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận 

đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ 

tinh 

08 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo 

nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 

số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 

năm 2016 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp và sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình. 

- Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính các lĩnh vực mới 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

6.  Cấp giấy phép thiết 

lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính 

phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính các lĩnh vực mới 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

7.  Sửa đổi, bổ sung 

giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện 

tử tổng hợp 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

8.  Gia hạn giấy phép 

thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

9.  Cấp lại giấy phép 

thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

10.  Cấp giấy chứng 

nhận cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên 

mạng. 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không quy 

định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính 

phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Công văn số 48/CP-KGVX ngày 24 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về 

việc đính chính Nghị định số 

147/2024/NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 

11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng. 

- Quyết định số 682/QĐ-BVHTTDL 

ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính các lĩnh vực mới 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

 

11.  Sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận 

cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G2, G3, 

G4 trên mạng. 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

12.  Gia hạn giấy chứng 

nhận cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên 

mạng. 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Không quy 

định 

13.  Cấp lại Giấy chứng 

nhận cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên 

mạng. 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Không quy 

định 

14.  Cấp giấy xác nhận 

thông báo phát hành 

trò chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Không quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

15.  Sửa đổi, bổ sung 

giấy xác nhận thông 

báo phát hành trò 

chơi điện tử G2, G3, 

G4 trên mạng. 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

16.  Cấp lại giấy xác 

nhận thông báo phát 

hành trò chơi điện 

tử G2, G3, G4 trên 

mạng. 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Không quy 

định 

 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động điểm cung 

cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công 

cộng 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 



28 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

2 Thủ tục sửa đổi, bổ 

sung giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử 

công cộng 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Quyết định số 2069/QĐ-BVHTTDL 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

được sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ trong 

một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch theo quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền. 

3 Thủ tục gia hạn 

giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung 

cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công 

cộng 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 

4 Thủ tục cấp lại 

giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung 

cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công 

cộng 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

hành chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 
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